
Phiên bản VinFast VF9 Eco VinFast VF9 Plus

Giá Bán 1.508.000.000 VNĐ 1.636.000.000 VNĐ

KÍCH THƯỚC

Dài x Rộng x Cao (mm) 5.120 x 2.000 x 1.721 5.120 x 2.000 x 1.721

Chiều dài cơ sở (mm) 3.150 3.150

Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) 204 204

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG

Động cơ 2 motor (loại 150kW) 2 motor (loại 150kW)

Công suất tối đa (kW) 300 300

Mô men xoắn cực đại (Nm) 640 640

Tốc độ tối đa (Km/h) duy trì 1 phút >200 >200

Tăng tốc 0-100Km/h (s) 6.5s <6.5s

Pin

Quãng đường một lần sạc đầy (Km) - Điều 

kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP)

2 phiên bản pin 

485km và 680km

2 phiên bản pin 

485km và 680km

Thời gian nạp pin bình thường (giờ) <11 (11kW) <11 (11kW)

Thời gian nạp pin siêu nhanh (phút) ≤26 min./phút (10-70%) ≤26 min./phút (10-70%)

Hệ thống truyền động AWD/2 cầu toàn thời gian AWD/2 cầu toàn thời gian

NGOẠI THẤT

Đèn pha LED Matrix LED Matrix

Đèn chờ dẫn đường Có Có

Đèn tự động bật/tắt Có Có

Điều khiển góc chiếu pha thông minh Có Có

Đèn pha tự động điều chỉnh chiếu xa Có Có

Đèn pha trên cao tự động Có Có

Đèn hậu LED LED

Gương chiếu hậu: sấy mặt gương Có Có

Điều chỉnh cốp sau Chỉnh điện Chỉnh điện

Tấm bảo vệ dưới thân xe Có Có

NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI

Số chỗ ngồi 7 7

Chất liệu bọc ghế Giả da Da thật

Ghế lái Chỉnh điện 8 hướng Chỉnh điện 12 hướng

Ghế lái nhớ vị trí Không Có

Ghế lái có thông gió Không Có

Ghế lái có sưởi Có Có

Ghế phụ có thông gió Không Có

Ghế phụ có sưởi Có Có

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF 9



Ghế VIP chỉnh điện Không Chỉnh điện 8 hướng

Ghế VIP có sưởi Không Có

Vô lăng có sưởi Có Có

Hệ thống điều hòa Tự động 2 vùng Tự động 3 vùng

Bơm nhiệt Có Có

Kiểm soát chất lượng không khí Có Có

Lọc không khí cabin HEPA 1.0 HEPA 1.0

Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2 Trên hộp để đồ trung tâm Trên hộp để đồ trung tâm

Màn hình giải trí cảm ứng 15.6 inch 15.6 inch

Cổng kết nối USB loại C Có Có

Kết nối điện thoại Có Có

Hệ thống loa 13 13

Đèn trang trí nội thất Đa màu Đa màu

Trần kính toàn cảnh Không Có

TÍNH NĂNG AN TOÀN

Thiết kế dự kiến đạt tính năng an toàn cao 

nhất

ASEAN NCAP 5 *

EURO NCAP 5 *

NHTSA 5*

ASEAN NCAP 5 *

EURO NCAP 5 *

NHTSA 5*

Giám sát áp suất lốp dTPMS dTPMS

Hệ thống túi khí 11 túi khí 11 túi khí

DỊCH VỤ THÔNG MINH

Trợ lý ảo Có Có

Điều khiển từ xa qua ứng dụng VinFast Có Có

Mua sắm các sản phẩm và dịch vụ Có Có

Chơi trò chơi điện tử Có Có

Cá nhân hóa thông báo khuyến mại, ưu đãi, 

sự kiện,…
Có Có

Tiện ích văn phòng Có Có

TÍNH NĂNG ADAS

Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc Có Có

Hỗ trợ lái trên cao tốc Có Có

Tự động chuyển làn Có Có

Hỗ trợ đỗ xe toàn phần Có Có

Tự đỗ xe Có Có

Triệu tập xe Có Có

ĐẶT CỌC NGAY 097 222 26 62 www.shopvinfast.online

http://www.shopvinfast.online/

